
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

PHÒNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE 

CÁN BỘ TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

Số:      /CV-PQLSKCB Quảng Trị, ngày 10 tháng 04 năm 2025 

V/v Cập nhật đăng tải danh sách người 

hành nghề khám chữa bệnh lên cổng 

thông tin điện tử Sở Y tế 
 

                    
 

Kính gửi: Sở Y tế Quảng trị 

 

Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh kính gửi bản Danh sách đăng ký hành 

nghề có cập nhật mới. Kính đề nghị Sở Y tế Quảng Trị cập nhật Danh sách đăng 

ký hành nghề lên cổng thông tin điện tử Sở Y tế (có danh sách kèm theo). 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC, KHNV. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

Nguyễn Năng Thuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Hùng:
LĐ, KHTC ,
TCHC , NVY
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

(Bổ sung lần 10 thời điểm 10/04/2025) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ 

2. Địa chỉ: Số 38, đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, Buổi chiều 13h30 đến 17h00. Làm việc 05 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

1.  Nguyễn Năng Thuận 000123/QT - CCHN 

Chuyên khoa Nội 

Khám chữa bệnh đa 

khoa và chẩn đoán 

hình ảnh, kỹ thuật 

điện tim. 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ CKI Y học gia 

đình - 

Thủ trưởng đơn vị  

– Phòng Chẩn đoán 

hình ảnh;Thăm dò 

chức năng;Nội soi; 

Nội tổng hợp 

2.  Nguyễn Đức Dũng 001279/QT - CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa 

điện quang và y học 

hạt nhân; kỹ thuật siêu 

âm tim; nội soi chẩn 

đoán. 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h - 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Ths. Bác sĩ chuyên 

ngành Điện quang và 

y học hạt nhân–Phó 

trưởng Phòng – Phòng 

Chẩn đoán hình ảnh; 

Thăm dò chức 

năng;Nội soi; Nội 

tổng hợp 

3.  Hoàng Thị Quỳnh 003108/QT-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; và kỹ thuật siêu 

âm, điện tim. 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ CKI chuyên 

ngành Nội khoa –

Phòng Chẩn đoán 

hình ảnh;Thăm dò 

chức năng;Nội soi; 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Phòng khám Nội tổng 

hợp 

4.  Trương Văn Đạt 004600/QT-CCHN 
Khám chữa bệnh đa 

khoa. 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ - Khám chữa 

bệnh đa khoa – Phòng 

khám Nội, phòng 

khám Ngoại, LCK. 

5.  Võ Đình Khuynh 000238/QT-CCHN 
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), 

Bác sĩ chuyên khoa 

Ngoại – Phòng khám 

Ngoại tổng hợp 

6.  Trương Nguyễn Nhật Minh 003131/QT - CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa RHM và 

kỹ thuật siêu âm 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h) 

Bác sĩ RHM – Phòng 

khám Tai-Mũi-Họng; 

Răng-Hàm-Mặt; Mắt 

7.  Lê Thị Ngọc Trâm 004420/QT-CCHN 
Khám chữa bệnh đa 

khoa. 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ - Khám chữa 

bệnh đa khoa – Phòng 

khám Nội tổng hợp 

8.  Văn Thị Thùy Linh 000836/QT - CCHN Điều dưỡng đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Cử nhân Điều dưỡng 

– Điều dưỡng trưởng- 

Phòng khám Nội tổng 

hợp. 

9.  Lê Thị Toàn 000833/QT - CCHN 

Chăm sóc răng miệng 

và kỹ thuật phục hình 

răng 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 - 

17h) 

Y sỹ - Phòng khám 

Tai-Mũi-Họng; Răng-

Hàm-Mặt; Mắt 

10.  Nguyễn Thị Hiển 000832/QT - CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng – Phòng 

khám Nội tổng hợp 

11.  Hồ Thị Bích Thảo 000834/QT - CCHN Xét nghiệm đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h) 

CN xét nghiệm – Phụ 

trách phòng XN – 

Phòng xét nghiệm 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

12.  Nguyễn Thị Hạnh 0002135/QT - CCHN Xét nghiệm đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h) 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm – Phòng xét 

nghiệm 

13.  Đoàn Thị Thúy Vân 000831/QT - CCHN Chuyên khoa phụ sản 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h) 

Nữ hộ sinh- Phụ trách 

Dược – Phòng khám 

sản phụ khoa; Dược. 

14.  Nguyễn Tùng Sinh 000835/QT - CCHN 
Chiếu, Chụp X - 

Quang 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h) 

Kỹ thuật viên – Phòng 

Chẩn đoán hình ảnh; 

Thăm dò chức 

năng;Nội soi; Nội 

tổng hợp 

15.  Đỗ Thị Thùy Trang 002816/QT - CCHN Điều dưỡng hạng IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng – Phòng 

Nội tổng hợp 

16.  Trần Thị Hiếu 002723/QT - CCHN Điều dưỡng hạng IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng – Phòng 

Nội tổng hợp 

17.  Trần Trọng Hưng 0002297/QT - CCHN Đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Y sĩ đa khoa – Phòng 

khám Tai-Mũi-Họng; 

Răng-Hàm-Mặt; Mắt 

18.  Đào Hoàng Cẩm Tú 003173/QT - CCHN Điều dưỡng viên 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h - 11h30, chiều 13h30 

- 17h) 

Điều dưỡng – Phòng 

khám Tai-Mũi-Họng; 

Răng-Hàm-Mặt; Mắt 

19.  Trương Thị Bích Trâm 001386/QT - CCHN Điều dưỡng đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h - 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng đa khoa – 

Phòng Nội tổng hợp 

20.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0002061/QT - CCHN Điều dưỡng đa khoa Thứ 2 đến thứ 6 
Điều dưỡng đa khoa – 

Phòng khám Tai-Mũi-
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Họng;Răng-Hàm-

Mặt;Mắt 

21.  Nguyễn Quốc Đạt 004136/QT – CCHN Điều dưỡng viên 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng– Phòng 

Chẩn đoán hình 

ảnh;Thăm dò chức 

năng;Nội soi 

22.  Hoàng Thị Thi 003082/QT – CCHN Điều dưỡng viên 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng– Phòng 

Chẩn đoán hình 

ảnh;Thăm dò chức 

năng;Nội soi 

23.  Nguyễn Thị Linh Giang 004425/QT – CCHN Điều dưỡng viên 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng – Phòng 

khám Nội tổng hợp 

24.  Nguyễn Thị Thu Hiền 004486/QT – CCHN Điều dưỡng viên 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng - Phòng 

khám RHM 

25.  Trịnh Thị Hồng Trinh 824/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ cao đẳng 

 Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

 Khoa Dược 

26.  Phan Thị Anh Đào 1318/CCHN-D-SYT-QT Dược sỹ đại học 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Khoa Dược 

27.  Trương Thị Huyền 004533/QT-CCHN Điều dưỡng viên 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng– Phòng 

Chẩn đoán hình 

ảnh;Thăm dò chức 

năng;Nội soi 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

28.  Nguyễn Viết Linh 000210/QT-GPHN 
Khám chữa bệnh đa 

khoa. 

Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h- 11h30, chiều 13h30 

- 17h), trực 24h/24h các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ - Khám chữa 

bệnh đa khoa – Phòng 

khám Nội 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí làm việc 

1  Lê Thị Hồng Thủy Cử nhân kế toán 
Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h - 11h30, chiều 13h30 - 17h) 

Kế toán trưởng 

 

2  Lê Thị Huyền My Đại học kế toán 
Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h - 11h30, chiều 13h30 - 17h) 
Kế toán viện phí 

3  Lê Văn Hiếu Cao đẳng kế toán 
Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h - 11h30, chiều 13h30 - 17h) 
Kế toán 

4  Trần Tuấn Hưng Lái xe 
Thứ 2 đến thứ 6 

(Sáng: 7h - 11h30, chiều 13h30 - 17h) 
Lái xe 

 

Phòng Quản lý sức khoẻ cán bộ tỉnh kính đề nghị Sở Y tế đăng tải thông tin để thuận tiện cho đơn vị trong công tác khám chữa bệnh./. 

Quảng Trị, ngày 10 tháng 04 năm 2025 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh Quảng Trị ; 

- Lưu VT. 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Năng Thuận 
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